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TỔNG DIỆN TÍCH

(gồm diện tích có rừng và                                              

rừng trồng chưa thành rừng)

    3.091,62 1.064,29   2.027,33   

A DIỆN TÍCH CÓ RỪNG 1000     3.013,47 1.064,29   1.949,18   

I RỪNG PHÂN THEO NGUỒN GỐC 1100     3.013,47 1.064,29   1.949,18   

1 Rừng tự nhiên 1110

   - Rừng nguyên sinh 1111

   - Rừng thứ sinh 1112

2 Rừng trồng 1120     3.013,47 1.064,29   1.949,18   

 - Trồng mới trên đất chưa có rừng 1121     3.003,49 1.064,29   1.939,20   

 - Trồng lại sau khi khai thác rừng trồng đã có 1122            9,98 9,98          

 - Tái sinh tự nhiên từ rừng trồng đã khai thác 1123

Trong đó: 1124

    - Cây cao su 1125

    - Cây đặc sản 1126

II RỪNG PHÂN THEO ĐIỀU KIỆN LẬP ĐỊA 1200     3.013,47 1.064,29   1.949,18   

1 Rừng trên núi đất 1210          65,68 65,68        

2  Rừng trên núi đá 1220

3 Rừng trên đất ngập nước 1230     2.698,25 946,09      1.752,16   

   - Rừng ngập mặn 1231     2.698,25 946,09      1.752,16   
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   - Rừng trên đất phèn 1232

   - Rừng ngập nước ngọt 1233

4 Rừng trên cát 1240        249,54 118,20      131,34      

III RỪNG TỰ NHIÊN PHÂN THEO LOÀI CÂY 1300

1 Rừng gỗ tự nhiên 1310

2 Rừng tre nứa 1320

3 Rừng hỗn giao và tre nứa 1330

4 Rừng cau dừa 1340

B DIỆN TÍCH CHƯATHÀNH RỪNG 2000     8.006,02 6.045,71   1.960,31   

1 Diện tích đã trồng chưa đạt tiêu chí thành rừng 2010          78,15 78,15        

2 Diện tích khoanh nuôi tái sinh 2020

3 Diện tích khác 2030     7.927,87 6.045,71   1.882,16   
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